
TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23

Từ 10/02/2025 

đến 14/02/2025

Từ  17/02/2025

 đến 21/02/2025

Từ 24/02/2025

đến 28/02/2025

Trần Thị Ái

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Thủy

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều

Vũ Thị Uyên

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

2 5A2
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Ngô Thị Khuyên

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều

Dương Thị Kim Tuyến

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều

Đào Thị Thanh

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Phạm Thị Phượng

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều
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Ngô Thị Khánh Huyền

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Phạm Thị Thu Hằng

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều

Lưu Thị Thu Chung 4B3

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Thơm

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Bùi Thị Thnh

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều

4B47
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Ngô Thị Phương

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Hoàng Thị Thủy

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều

Vũ Thị Anh

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cuối ngày

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh lớp học

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cuối ngày

Hồ Hải Linh

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ 

ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh cho trẻ ăn chiều

Trần Thị Thi

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

8 3TC1
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Nguyễn Thị Kim Dung

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh lớp 

học

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cuối 

ngày

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh lớp học

Nguyễn Thị Thu Hương

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Phạm Thị Ngoc

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh lớp 

học

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cuối 

ngày

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh lớp học

Phạm Thị Châu Loan

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Đương

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh lớp 

học

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cuối 

ngày

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh lớp học
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Bùi Thị Rung

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp 

học, chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh 

cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

làm công tác phối hơp chuẩn bị 

đồ dùng dạy học, trò chuyện với 

trẻ, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :13h đến 14h

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, chuẩn 

bị tiết dạy, vệ sinh cho trẻ ăn chiều

Lưu Thị Hương

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn 

bị đồ dùng dạy học, trò 

chuyện với trẻ, vệ sinh lớp 

học

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

Đón trẻ, thông thoáng lớp học, 

chuẩn bị tiết dạy, vệ sinh cuối 

ngày

Sáng : 7h đến 8h

Chiều :16h đến 16h30

làm công tác phối hơp chuẩn bị đồ 

dùng dạy học, trò chuyện với trẻ, vệ 

sinh lớp học

13 NTD3
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